


BÀI 1 BÀI 1 EM LÀ HỌC SINH LỚP 2 

NÓI VÀ NGHE 

TIẾT 4 



Thứ ba ngày 7 – 9 - 

2021 
Tiếng Việt 

Nói và nghe: Tôi là học sinh 

lớp 2 



NHỮNG NGÀY HÈ CỦA EM 



1. Kể về điều đáng nhớ nhất trong kì nghỉ hè của em. 

- Nghỉ hè, em được đi những đâu? 

- Em được tham gia những hoạt động nào? 

- Em nhớ nhất điều gì? 

2. Kể Em cảm thấy thế nào khi trở lại trường sau kì nghỉ 

hè? 



Viết 2 – 3 câu về những ngày hè của em. 

     Mùa hè vừa rồi em được cùng bố mẹ đi nghỉ mát ở biển Sầm Sơn. Ở đây có nhiều 

cảnh đẹp, vừa có biển, vừa có núi vô cùng kì thú. Em được bố mẹ cho cưỡi ngựa chụp 

ảnh, mặc những bộ trang phục của thiếu nhi dân tộc. Em rất muốn được quay lại đây 

một lần nữa. 

     Kỳ nghỉ hè vừa rồi em được bố mẹ cho về quê chơi với ông bà 1 tháng. Không khí 

nơi đây trong lành và mát mẻ khác hẳn với thành phố. Nhà ông bà có một mảnh 

vườn nhỏ để trồng cây, rau và còn có một đàn gà. Em cùng các bạn ở quê chơi rất vui. 

Em mong nhanh đến hè năm sau để lại được về quê với ông bà. 





   



Bác ơi ! Cháu đói lắm 

bác cho cháu củ cà rốt 

được không ạ ? 

Được chứ. Nhưng để ta 

xem con ở trường có học 

hành đàng hoàng không 

thì ta mới cho 

Giờ ta sẽ cho con tự 

nhổ cà rốt 

Con có dám thử không? 

Dạ. Con đồng ý 

   



A : rất nhanh 

Từ “loáng” có nghĩa là gì? 

  A                        B                       C                         

D 

B : chậm chạp 

C : sạch sẽ 

D : bẩn thỉu 



Trong bài Tôi là học sinh lớp 2, điền vào chỗ trống: 

Tôi rối rít: “Con muốn đến sớm nhất….” 

  A                     B                            C                             D 

A : khối 

B : trường 

C : nhà 

D : lớp 



Từ “lớn bổng” có nghĩa là gì? 

  A                             B                             C                            

D 

A : chậm lớn 

B : lớn nhanh, vượt hẳn lên 

C : nhanh nhẹn 

D : chăm chỉ 



ĐỌC 

TIẾT 1 – 2 

BÀI 2 BÀI 2 NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? 



BÀI 2 BÀI 2 
Hôm qua em đã làm những việc gì? 

NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? 



Thứ ba ngày 7 – 9 - 

2021 Tiếng Việt 

Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi? 



ĐỌC 
Ngày hôm qua đâu rồi? 

Em cầm tờ lịch cũ                   - Ngày hôm qua ở lại  

- Ngày hôm qua đâu rồi?             Trong hạt lúa mẹ trồng 

Ra ngoài sân hỏi bố                   Cánh đồng chờ gặp hái 

Xoa đầu em bố cười.                   Chín vàng màu ước mong. 

 

- Ngày hôm qua ở lại                   - Ngày hôm qua ở lại  

Trên cành hoa trong vườn           Trong vở hồng của con 

Nụ hồng lớn lên mãi                     Con học hành chăm chỉ 

Đợi đến ngày toả hương.              Là ngày qua vẫn còn. 

                                    (Bế Kiến Quốc) 



ĐỌC 
Ngày hôm qua đâu rồi? 

Em cầm tờ lịch cũ                   - Ngày hôm qua ở lại  

- Ngày hôm qua đâu rồi?             Trong hạt lúa mẹ trồng 

Ra ngoài sân hỏi bố                   Cánh đồng chờ gặp hái 

Xoa đầu em bố cười.                   Chín vàng màu ước mong. 

 

- Ngày hôm qua ở lại   - Ngày hôm qua ở lại  

Trên cành hoa trong vườn           Trong vở hồng của con 

Nụ hồng lớn lên mãi                     Con học hành chăm chỉ 

Đợi đến ngày toả hương.              Là ngày qua vẫn còn. 

                                    (Bế Kiến Quốc) 



ĐỌC 

Ngắt nghỉ đoạn  

 Em cầm tờ lịch cũ:   

- Ngày hôm qua đâu rồi? 

Ra ngoài sân hỏi bố  

Xoa đầu em, bố cười. 



Giải nghĩa từ 

Vở hồng: Quyển vở ghi nhiều lời 

nhận xét hay, nhiều thành tích 

tốt. 



1. Bạn nhỏ hỏi bố điều gì? 

2. Theo bố, ngày hôm qua ở những đâu? 

 Bạn nhỏ hỏi bố ngày hôm qua đâu rồi? 

TRẢ LỜI CÂU HỎI 

 Theo bố, ngày hôm qua ở trong: 
- Hạt lúa mẹ trồng 
- Trên cành hoa trong vườn. 
- Trong vở hồng của con. 



 Bố đã dặn bạn nhỏ học hành chăm chỉ để ngày qua vẫn còn. 

3. Trong khổ thơ cuối, bố dặn bạn nhỏ điều gì để “ngày qua vẫn 

còn”? 

Bài thơ giúp em nhận ra điều gì về thời gian? 

 Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng nó sẽ ở lại mãi mãi nếu 

chúng ta biết tận dụng để làm việc tốt. 



Học thuộc lòng 2 khổ thơ em thích  

Ngày hôm qua đâu rồi? 

Em cầm tờ lịch cũ               - Ngày hôm qua ở lại  

- Ngày hôm qua đâu rồi?             Trong hạt lúa mẹ trồng 

Ra ngoài sân hỏi bố              Cánh đồng chờ gặp hái 

Xoa đầu em bố cười.              Chín vàng màu ước mong. 

 

- Ngày hôm qua ở lại              - Ngày hôm qua ở lại  

Trên cành hoa trong vườn           Trong vở hồng của con 

Nụ hồng lớn lên mãi              Con học hành chăm chỉ 

Đợi đến ngày toả hương.            Là ngày qua vẫn còn. 

                 (Bế Kiến Quốc) 



 Từ chỉ người: mẹ, con, bạn 

nhỏ, … 

 Từ chỉ sự vật: tờ lịch, lúa, 

quyển sách, hoa hồng, … 

1. Dựa vào tranh minh hoạ bài đọc, tìm từ ngữ chỉ người, chỉ vật? 

 LUYỆN TẬP 

2. Đặt 2 câu với các từ tìm được ở bài 1? 

 bạn nhỏ: Bạn nhỏ học tập chăm chỉ. 

 hoa hồng: Hoa hồng toả hương thơm ngát. 



BÀI 2 BÀI 2 NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? 

VIẾT 
TIẾT 3 



NGHE- VIẾT 

NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? 

Nghe - viết 2 khổ cuối bài thơ.  

Bài tập: Tìm chữ cái còn thiếu. 

Bài tập: Sắp xếp bảng chữ cái. 



Ngày hôm qua đâu rồi ? 

- Ngày hôm qua ở lại 

Trong hạt lúa mẹ trồng 

Cánh đồng chờ gặt hái 

Chín vàng màu ước mong. 

 

- Ngày hôm qua ở lại 

Trong vở hồng của con 

Con học hành chăm chỉ 

Là ngày qua vẫn còn. 



Thứ năm ngày 9 – 9 - 2021 

Tiếng Việt 

Nghe - viết: Ngày hôm qua đâu 

ǟồi? 
- Ngày hôm qua ở lại 

Trong hạt lúa mẹ trồng 

Cánh đồng chờ gặt hái 

Chín vàng màu ước 

mong. 

- Ngày hôm qua ở lại 

Trong vở hồng của con 

Con học hành chăm chỉ 

Là ngày qua vẫn còn. 

Số lỗi: 0 lỗi. 



Các từ dễ viết sai 

      ở lại 

      trống 

      ước mong 

Khi viết bài thơ cần chú ý điều gì? 



Học sinh viết bài vào vở ô li 

VIẾT BÀI 



Thứ ba ngày 7 – 9 - 

2021 
Tiếng Việt 

Nghe - viết: Ngày hôm qua đâu 

ǟồi? 
- Ngày hôm qua ở lại 

Trong hạt lúa mẹ trồng 

Cánh đồng chờ gặt hái 

Chín vàng màu ước 

mong. 

- Ngày hôm qua ở lại 

Trong vở hồng của con 

Con học hành chăm chỉ 

Là ngày qua vẫn còn. 

Số lỗi: 0 lỗi. 



Số thứ tự Chữ cái 
Tên chữ 

cái 

1 a a 

2 ă á 

3   ớ 

4 b bê 

5 xê 

Số thứ tự Chữ cái 
Tên chữ 

cái 

6 dê 

7 đ đê 

8 e 

9 ê ê 

Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc 

tên các chữ cái. 

â 

c 

d 

e 



Sắp xếp các chữ cái dưới đây theo đúng thứ tự bảng 

chữ cái. 

a đ c b d e 



Trò chơi củng cố 





Cách chơi 
 Các em học sinh sẽ trả lời câu hỏi để giúp đội mình kéo thắng đội bạn. Mỗi câu 

trả lời đúng trong thời gian quy định sẽ giúp đội mình thắng 1 hiệp.  

 Trường hợp cả hai đội không trả lời đúng sẽ coi như hòa. Hiệp đó không tính 

vào số hiệp thắng. 

 Kết thúc trò chơi đội nào có số hiệp thắng nhiều hơn (tương đương với trả lời 

đúng nhiều câu hỏi hơn) sẽ là đội chiến thắng. 



  

  

Câu hỏi  

Đáp án: Hoa sen  

Hoa gì nở giữa mùa hè 

Trong đầm thơm mát, lá xòe che ô 

Đó là ? 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 



  

  

Câu hỏi  

Đáp án: Mùa hè  

Mùa gì phượng đỏ rực trời 

Ve kêu ra rả rộn ràng khắp nơi 

Là mùa gì ? 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 



  

  

Câu hỏi  

Đáp án: Quả bưởi 

Quả gì như quả bóng xanh 

Đung đưa trên cành chờ tết Trung thu ? 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 



 

Tạm biệt và hẹn gặp lại  

các con vào những tiết học sau! 


